
CATEGORY
LOẠI HÀNG

ITEMS
SẢN PHẨM

UNIT
ĐƠN VỊ

NET PRICE
ĐƠN GIÁ

DAIRY
Sữa

Da Lat plain yoghurt / Sữa chua không đường Đà Lạt Box / Hộp 1kg 110,000
Da Lat fresh milk / Sữa tươi thanh trùng Đà Lạt Box / Hộp 950ml 70,000

BAKERY
Bánh mì

White toast / Bánh mì sandwich Pack 5 pcs / Gói 5 miếng 35,000
Vietnamese baguette / Bánh mì ổ Việt Nam Loaf / Ổ 10,000

VEGETABLE
Rau củ

Spring onion / Hành lá Pack / Gói 200gr 16,000 
Shallot / Hành tím Pack / Gói 200gr 16,000 

Garlic / Tỏi Pack / Gói 200gr 16,000 
Coriander / Ngò rí Pack / Gói 200gr 16,000 

Red hot chili / Ớt hiểm Pack / Gói 200gr 16,000 
Lemongrass / Xả Pack / Gói 200gr 6,000 

Vietnamese basil / Húng quế Pack / Gói 200gr 30,000 
Capsicum / Ớt chuông kg 120,000 

Onion / Hành tây kg 30,000 
Ginger / Gừng kg 90,000 

Celery / Cần tây kg 65,000 
Carrot / Cà rốt kg 25,000 

Potato / Khoai tây kg 30,000 
Cucumber / Dưa leo kg 25,000 

Tomato / Cà chua kg 30,000 
Lettuce / Rau xà lách kg 50,000 
Bok Choy / Cải thìa kg 35,000 

Chinese cabbage / Cải thảo kg 25,000 
Broccoli / Bông cải xanh kg 75,000 

Bông cải trắng kg 60,000 
White cabbage / Bắp cải trắng kg 30,000

Sweet corn / Bắp ngọt kg 55,000 
Shiitake mushroom / Nấm đông cô tươi Bag / Túi 175gr 70,000 

FRUIT
Trái cây

Lime / Chanh xanh kg 50,000
Watermelon / Dưa hấu kg 25,000

Green orange / Cam sành kg 30,000
Mango / Xoài kg 90,000

Dragonfruit / Thanh long kg 35,000
Banana / Chuối kg 30,000 

Pineapple / Dứa (Thơm) kg 25,000

DRY FOOD
Thực phẩm khô

Rice / Gạo Bag / Túi 5kg 270,000
Dried rice noodle / Bún khô Bag / Túi 300gr 35,000

Shin Cup Instant Noodle / Mì gói Shin (Hàn Quốc) Box / Ly 60,000
Phu Huong Instant Vermicelli / Miến Phú Hương Pack / Gói 30,000 

Bottle / Chai 500ml 90,000
Chinsu soya sauce / Nước tương Chinsu Box / Chai 250m 40,000

Chicken eggs / Trứng gà Pack 10 eggs / Hộp 10 trứng 45,000

MEAT
Thịt

Beef sausages / Xúc xích bò Pack / Túi 500gr 150,000
Smoked bacon / Thịt heo xông khói Bag / Túi 200g 50,000

Thịt bò phi lê kg 400,000
Prawn / Tôm bạc kg 300,000

Pork belly / Thịt ba chỉ kg 230,000
Chicken breast / Ức gà kg 120,000

Chicken swing / Cánh gà kg 120,000
Pork ribs / Sườn heo kg 170,000

Squid / Mực kg 400,000
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FRESH FOOD MENU


